Giáo viên: Nguyễn Huy Nhân

Năm học: 2009 - 2010

TUẦN 9:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ 
	hai
	Ngày
	19
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 09.
Bài: Ôn tập bài hát: Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
Tập nói thơ theo tiết tấu (tiết tấu của bài Lí cây xanh) – Trang 11 Sách Tập bài hát 1.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: + Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp phụ họa đơn giản.
+ Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh.
- Tiếp tục giáo dục học sinh biết yêu quí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thấy được cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép các bài thơ.
	Cái cây xanh xanh

Thì lá cũng xanh

Chim đậu trên cành

Chim hót líu lo.

(Lí cây xanh)

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.
(Trích thơ Tố Hữu)
	Vừa đi vừa nhảy

Là anh sáo xinh

Hay nói linh tinh

Là cô liếu điếu

Hay nghịch hay tếu

Là cậu chìa vôi

Hay chao đớp mồi

Là chim chèo bẻo.

(Trích thơ Trần Đăng Khoa)


- Học sinh ôn tập bài hát ở nhà trước.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Giáo viên cho lớp ôn lại bài hát Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ) kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Lí cây xanh
(18’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp phụ họa đơn giản.

	
	- Cho nghe lại bài hát Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).
- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa cho bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay, vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý hướng dẫn học sinh thật kĩ cách hát các tiếng có luyến: đậu (đầu-ấu), trên (trến-ên), líu (liu-íu), líu (liu-íu)

	Hoạt động 2:
Tập nói thơ theo tiết tấu

(12’)
	Mục tiêu: Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh.

	
	- Đọc mẫu.
- Hướng dẫn đọc từng câu của lời ca bài Lí cây xanh theo đúng tiết tấu.
- Tổ chức luyện tập và hướng dẫn học sinh tự đọc các bài thơ còn lại.
- Cho học sinh đọc thơ kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
	- Chú ý lắng nghe.

- Tập đọc theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập và xung phong đọc các bài thơ khác.
- Luyện đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

- Dặn dò học sinh ôn tập 02 bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh) và Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ) ở nhà chuẩn bị cho tiết ôn tập.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	20
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 09
Bài: Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) – Trang 18 Sách Âm nhạc 5.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát; biểu diễn bài hát.

+ Biết đây là bài hát do nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác.

- Giáo dục học sinh thêm kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh (Nhạc và lời: Huy Trân), xem trước bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long), chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1.  Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh (Nhạc và lời: Huy Trân) kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 
	25’
	Học hát 

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết đây là bài hát do nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác.

	
	15’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay theo phách, nhịp  và biểu diễn
	Mục tiêu: Hoc sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát; biểu diễn bài hát.



	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) và chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản cho bài hát ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Hãy giữ cho em bầu trời xanh (Nhạc và lời: Huy Trân)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-5


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ
	ba
	Ngày
	20
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 09.
Bài: Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) – Trang 11 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Biết đây là bài hát của nước Anh.

+ Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Giáo dục học sinh biết quí trọng cuộc sống.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Múa vui (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước), xem trước bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại bài hát Múa vui (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước) kết hợp vận động phụ họa đơn giản. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý những chỗ nửa cung; cần đánh nhịp, giữ nhịp; hướng dẫn học sinh lấy hơi; tạo không khí vui tươi cho lớp học.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh), chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Múa vui (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)

	Rhythm
	24
	Disco

	Tempo
	115

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	21
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 08
Bài: Ôn tập bài hát Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân) – Trang 11 Sách Tập bài hát 3.

Thời gian dự kiến: 35 phút..
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập bài hát Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân), chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập
(20’)
	Mục tiêu: 
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

	
	- Cho nghe lại bài hát Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân)
- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Không yêu cầu hát đúng giai điệu và nhịp điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân).

- Dặn dò học sinh ôn tập 3 bài hát Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng), Đếm sao (Nhạc và lời: Văn Chung), Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân)

	Rhythm
	33
	SftRock 1

	Tempo
	110


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	22
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 09.
Bài: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh  (Nhạc và lời: Phong Nhã)
Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Trang 16 Sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 2.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp).

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca;biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 2.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 2.

- Học sinh ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh  (Nhạc và lời: Phong Nhã), xem trước bài TĐN số 2 ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Ôn tập bài hát 

	Hoạt động 1:
Gõ đệm
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca;biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp).

	
	7’
	- Tổ chức ôn tập kết hợp vỗ tay theo phách theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Hướng dẫn vỗ tay theo nhịp.

- Tổ chức luyện tập vỗ tay theo nhịp theo nhóm, cá nhân.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tập vỗ tay theo nhịp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn
	Mục tiêu: - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	13’
	Tập đọc bài TĐN số 2

	Hoạt động 1:
Phân tích bài
	Mục tiêu: - Học sinh tập phân tích bài TĐN số 2.

	
	5’
	- Giới thiệu bài TĐN số 2.

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài TĐN số 2 (Nhịp? Các nốt? Hình nốt? So sánh tiết tấu, cao độ các câu hát?).
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Tập phân tích nhịp, cao độ và tiết tấu bài TĐN số 2 theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Tập đọc
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc bài TĐN số 2.

	
	7’
	- Hướng dẫn đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Hướng dẫn đọc cao độ (nói và đọc tên các nốt nhạc).

- Hướng dẫn đọc từng câu.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Cho học sinh tự nghép lời ca.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm theo phách.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Xung phong ghép lời ca.

- Luyện tập và xung phong đọc, ghép lời ca.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Trên ngựa ta phi nhanh  (Nhạc và lời: Phong Nhã).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh  (Nhạc và lời: Phong Nhã), chép bài TĐN số 2 vào vở.

- Xem trước bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Tô Ngọc Báu) ở trang 18 - sách giáo khoa.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời: Phong Nhã)

	Rhythm
	84
	Pasodobl

	Tempo
	120

	Transpose
	-3

	Tên bài hát
	Tập đọc nhạc số 2

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	22
	tháng
	10
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập 2 bài hát 2 Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc).

- Dạy bài hát Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu)-tiếp theo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu).

- Học sinh ôn tập 2 bài hát: Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập lần lượt 2 bài hát: Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc) theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy tiếp lời 2 bài Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu).(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	102

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	23
	tháng
	10
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh).

- Dạy bài hát Chỉ có một trên đời (Nhạc: Trương Quang Lục – Lời: Thơ Liên Xô cũ)-tiếp theo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Chỉ có một trên đời (Nhạc: Trương Quang Lục – Lời: Thơ Liên Xô cũ).

- Học sinh ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy tiếp bài hát Chỉ có một trên đời (Nhạc: Trương Quang Lục – Lời: Thơ Liên Xô cũ).(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Chỉ có một trên đời (Nhạc: Trương Quang Lục – Lời: Thơ Liên Xô cũ)

	Rhythm
	64
	Slw Waltz

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	
	


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 10:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	26
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 10.
Bài: Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)

     Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ) – Trang 08, 10 Sách Tập bài hát 1.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản cho 2 bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca 2 bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách và tiết tấu) và phụ họa đơn giản cho 2 bài hát.

+ Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập bài hát ở nhà trước.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức: (5’)
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)

(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách và tiết tấu) và phụ họa đơn giản cho bài hát.

	
	- Cho nghe lại bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)
- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay (theo phách và tiết tấu)  và vận động phụ họa cho bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay, vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách và tiết tấu) và phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh.

	
	- Cho nghe lại bài hát Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa cho bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.

- Cho học sinh đọc lại bài Lí cây xanh.

- Cho đọc và vỗ tay theo tiết tấu.

- Tổ chức luyện tập và hướng dẫn học sinh tự đọc các bài thơ còn lại.

- Cho học sinh đọc thơ kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay, vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe

- Tập đọc theo sự hướng dẫn của giáo viên.

-Ôn luyện tiết tấu.

- Luyện tập và xung phong đọc các bài thơ khác.

- Luyện đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
	- Chú ý hướng dẫn học sinh thật kĩ cách hát các tiếng có luyến: đậu (đầu-ấu), trên (trến-ên), líu (liu-íu), líu (liu-íu)


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)

- Dặn dò học sinh ôn tập 02 bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh), Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), xem trước bài Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)

	Rhythm
	35
	Sft Rock 3

	Tempo
	110

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	27
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 10.
Bài: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long).
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài - Trang 20 Sách Âm nhạc 5.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung:  Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách), vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách), vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

+ Nhận biết một số nhạc cụ nước ngoài: Sắc-xô-phôn (Saxophone), Tờ-rôm-pét (Trumpette), Phơ-luýt (Flute), Cờ-la-ri-nét (Clarinette).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	22’
	Ôn tập bài hát

	Hoạt động 1:
Ôn tập
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách).

	
	10’
	- Tổ chức ôn tập theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách) cho bài hát.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách) cho bài hát.

	Hoạt động 2:

	Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

	
	12’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa đơn giản cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vận động phụ họa đơn giản cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	8’
	Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.

	
	Mục tiêu: Học sinh nhận biết được một số nhạc cụ nước ngoài: Sắc-xô-phôn (Saxophone), Tờ-rôm-pét (Trumpette), Phơ-luýt (Flute), Cờ-la-ri-nét (Clarinette).

	
	
	- Cho xem tranh và giới thiệu hình dáng, âm sắc và cách diễn tấu của các loại nhạc cụ.

- Cho nghe bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) được thể hiện bằng 4 loại nhạc cụ cho học sinh phân biệt.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe, tập phân biệt âm sắc và phát biểu cảm nhận về âm sắc của các loại nhạc cụ..


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long), xem trước bài Tập đọc nhạc số 3 ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-5
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	27 
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 10.
Bài: Ôn tập Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) - Trang 10 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: - Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Tham gia trò chơi đố vui “Đoán nhịp bài hát”.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca.

	
	- Cho nghe lại bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập kết hợp vỗ tay (theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Chú ý những chỗ nửa cung; cần đánh nhịp, giữ nhịp; hướng dẫn học sinh lấy hơi; tạo không khí vui tươi cho lớp học.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: : - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia

	Hoạt động 3:
Trò chơi đố vui
(5’)
	Mục tiêu: : - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

	
	- Lần lượt cho nghe các bài hát:

+ Đếm sao

+ Quê hương tươi đẹp

+ Ngày đầu tiên đi học

+ Mời bạn vui múa ca

+ Bụi phấn,…

và hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi phân biệt các bài hát nhịp 2 và nhịp 3.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe, tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Thật Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh), xem trước bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	28
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 09.

Bài: Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) 
  Đếm sao (Nhạc và lời: Văn Chung)
     Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân). - Trang 06, 08, 10 Sách Tập bài hát 3.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách; tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu, phách, nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; tập biểu diễn bài hát.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa 3 bài hát.

- Học sinh ôn tập 3 bài hát Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng), Đếm sao (Nhạc và lời: Văn Chung), Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân) ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Bài ca đi học
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; tập biểu diễn bài hát.

	
	- Cho ôn tập tập thể kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Cho nghe lại bài hát Bài ca đi học.

- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo nhịp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe.

- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Không yêu cầu hát đúng giai điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Đếm sao
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; tập biểu diễn bài hát.

	
	- Cho ôn tập tập thể kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Cho nghe lại bài hát Đếm sao.

- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo nhịp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe.

- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp; không yêu cầu hát đúng giai điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.

	Hoạt động 3:
Ôn tập bài hát Gà gáy
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu, phách; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; tập biểu diễn bài hát.

	
	- Cho ôn tập tập thể kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.

- Cho nghe lại bài hát Đếm sao.

- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo tiết tấu theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe.

- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách, vận động phụ họa đơn giản.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn; tạo không khí vui tươi cho lớp học.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng).

- Dặn dò học sinh ôn tập 3 bài hát , Đếm sao (Nhạc và lời: Văn Chung), Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân), xem trước bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Đếm sao (Nhạc và lời: Văn Chung)

	Rhythm
	64
	SlwWaltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân)

	Rhythm
	33
	SftRock 1

	Tempo
	110

	Transpose
	0
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	29
	tháng
	10
	năm
	2009


Tiết: 10.
Bài: Học hát: Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu) – Trang 18 Sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.

- Qua bài hát giáo dục các em biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời: Phong Nhã), xem trước bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu), chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời: Phong Nhã) kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	15’
	Học hát bài Khăn quàng thắm mãi vai em

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu:  - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

                  - Qua bài hát giáo dục các em biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước.

	
	8’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời,…chú ý nội dung giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

	Hoạt động 2:
Luyện tập
	Mục tiêu: - Luyện tập bài hát nhiều lần.

	
	7’
	- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần.



	Nội dung 2
	10’
	Tập vỗ tay và biểu diễn bài hát

	Hoạt động 1:
Tập vỗ tay
	Mục tiêu: - Học sinh hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) cho bài hát.

	
	5’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập gõ đệm (theo nhịp, phách) theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp gõ đệm (theo nhịp, phách).



	Hoạt động 2:
Biểu diễn bài hát.
	Mục tiêu: - Tập biễu diễn bài hát.

	
	5’
	- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu), xem trước bài TĐN số 3 – Cùng bước đều - trang 20.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời: Phong Nhã)

	Rhythm
	84
	Pasodobl

	Tempo
	120

	Transpose
	-3

	Tên bài hát
	Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-3


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	29
	tháng
	10
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập các bài hát đã học.

- Dạy bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải)

- Học sinh ôn tập các bài hát đã học ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập lần lượt các bài hát đã học kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải).(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	102

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	110

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	30
	tháng
	10
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh).

- Dạy bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

- Học sinh ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức).(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

	Rhythm
	102
	Epic ballad 1

	Tempo
	90

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 11:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	02
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 11.
Bài: Học hát: Bài Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) - Trang 12 Sách Tập bài hát 1.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1; biết hát kết hợp vỗ tay cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1;

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.       

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh), Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), xem trước bài Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Giáo viên cho lớp ôn lại 2 bài hát Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh) và Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ) kết hợp vỗ tay theo phách. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 

- Cho đọc lời 1(kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời 1.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập lời 1 bài hát nhiều lần.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.     

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại lời 1 bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập lời 1 bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh), xem trước lời 2 của bài hát ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh)

	Rhythm
	39
	Pop Rock 2

	Tempo
	130

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh)

	Rhythm
	35
	Sft Rock 3

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	03
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 11.
Bài: Tập đọc nhạc: TĐN số 3- Trang 21 Sách Âm nhạc 5.
Nghe nhạc. 
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: + Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học; biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 3.

+ Nghe bài dân ca Lý ngựa ô (Dân ca Nam Bộ).

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: + Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học.

+ Nghe bài dân ca Lý ngựa ô (Dân ca Nam Bộ).

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đã học; biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 3.

 + Nghe bài dân ca Lý ngựa ô (Dân ca Nam Bộ).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 3 bài hát Reo vang bình minh (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước), Hãy giữ cho em bầu trời xanh (Nhạc và lời: Huy Trân) và Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) ở nhà, xem trước bài TĐN số 3 ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	15’
	Ôn tập 3 bài hát

	
	Mục tiêu:  Học sinh biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát đã học.

	
	
	- Tổ chức ôn tập theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách) cho 3 bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách) và vận động phụ họa cho bài hát..

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	10’
	Tập đọc bài TĐN số 3

	Hoạt động 1:
Phân tích bài
	Mục tiêu: - Học sinh tập phân tích bài TĐN số 3.

	
	3’
	- Giới thiệu bài TĐN số 3.

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài TĐN số 3 (Nhịp? Các nốt? Hình nốt? So sánh tiết tấu, cao độ các câu hát?).
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Tập phân tích nhịp, cao độ và tiết tấu bài TĐN số 3 theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Tập đọc
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc bài TĐN số 3.

	
	7’
	- Hướng dẫn đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Hướng dẫn đọc cao độ (nói và đọc tên các nốt nhạc).

- Hướng dẫn đọc từng câu.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Cho học sinh tự nghép lời ca.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm theo phách.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Xung phong ghép lời ca.

- Luyện tập và xung phong đọc, ghép lời ca.

	Nội dung 3
	5’
	Nghe nhạc

	
	Mục tiêu: - Học sinh nghe và phát biểu những cảm nhận của mình về bài hát

	
	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát Lý ngựa ô - Dân ca Nam Bộ (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời…).

- Cho nghe bài hát.

- Cho học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, phân tích và kết luận.

- Cho nghe lại bài hát Lý ngựa ô (Dân ca Nam Bộ) một lần nữa.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Xung phong phát biểu cảm nhận của mình về bài hát.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài TĐN số 3.

- Dặn dò học sinh ôn tập và chép bài TĐN số 3 vào vở, xem trước bài hát Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Reo vang bình minh (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)

	Rhythm
	09
	Pop Bdd

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Hãy giữ cho em bầu trời xanh (Nhạc và lời: Huy Trân)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-5

	Tên bài hát
	Tập đọc nhạc số 3

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ
	ba
	Ngày
	03
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 11.
Bài: Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) - Trang 12 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống; biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu bài hát.







+ Tham gia các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ” (Sênh: cách, thanh la: cheng, mõ: cộc, trống: tùng).
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, ảnh các loại nhạc cụ, bảng phụ chép bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh), xem trước bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại bài hát Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) kết hợp vận động phụ họa đơn giản, vỗ tay theo nhịp, phách. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống; biết hát theo giai điệu và lời ca.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh), giới thiệu các loại nhạc cụ gõ dân tộc.

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	

	Hoạt động 2:
Vỗ tay 
(5’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo tiết tấu cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo tiết tấu cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Trò chơi và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh tham gia các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ” (Sênh: xạch, thanh la: cheng, mõ: cốc, trống: tùng).

	
	- Hướng dẫn và lần lượt tổ chức các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ” (Sênh: xạch, thanh la: cheng, mõ: cốc, trống: tùng).

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tham gia các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ” theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý hướng dẫn kĩ các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ”.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng).

- Dặn dò học sinh ôn tập Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng), chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	96
	Adani

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ ba
	Ngày
	03 
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 10.
Bài: Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) - Trang 12 Sách Tập bài hát 3.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo tiết tấu.

- Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca.

- Học sinh ôn tập bài hát Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập lại bài hát Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: 
- Mục tiêu chung: + Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

 + Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời,…chú ý nội dung giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát (Hơi nhanh-vui).

	Hoạt động 2:
Tập vỗ tay và biểu diễn
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp biết hát kết hợp kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo tiết tấu; biểu diễn bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay (theo nhịp, tiết tấu) theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo nhịp, tiết tấu).

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân).
- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát và chuẩn bị một số động tác vận động phụ học ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Bài ca đi học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân)

	Rhythm
	17
	Dance Pop

	Tempo
	130

	Transpose
	-4
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	05
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 11.
Bài: Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu)

        Tập đọc nhạc: TĐN số 3- Trang 20 Sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 3.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp).

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca;biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 3.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 3.

- Học sinh ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu), xem trước bài TĐN số 3 ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Ôn tập bài hát 

	Hoạt động 1:
Gõ đệm
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca;biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp).

	
	7’
	- Tổ chức ôn tập kết hợp vỗ tay theo phách theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Hướng dẫn vỗ tay theo nhịp.

- Tổ chức luyện tập vỗ tay theo nhịp theo nhóm, cá nhân.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tập vỗ tay theo nhịp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn
	Mục tiêu: - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	13’
	Tập đọc bài TĐN số 3

	Hoạt động 1:
Phân tích bài
	Mục tiêu: - Học sinh tập phân tích bài TĐN số 3.

	
	5’
	- Giới thiệu bài TĐN số 3.

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài TĐN số 3 (Nhịp? Các nốt? Hình nốt? So sánh tiết tấu, cao độ các câu hát?).
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Tập phân tích nhịp, cao độ và tiết tấu bài TĐN số 3 theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Tập đọc
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc bài TĐN số 3.

	
	7’
	- Hướng dẫn đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Hướng dẫn đọc cao độ (nói và đọc tên các nốt nhạc).

- Hướng dẫn đọc từng câu.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Cho học sinh tự nghép lời ca.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm theo phách.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Xung phong ghép lời ca.

- Luyện tập và xung phong đọc, ghép lời ca.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu), chép bài TĐN số 3 vào vở.

- Xem trước bài hát Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) ở trang 21 - sách giáo khoa.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-3

	Tên bài hát
	Tập đọc nhạc số 3

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	05
	tháng
	11
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh).

- Dạy bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải) – tiếp theo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải)

- Học sinh ôn tập các bài hát đã học ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) kết hợp vỗ tay theo phách.(10’)
- Dạy bài hát Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải) – tiếp theo.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh)

	Rhythm
	39
	Pop Rock 2

	Tempo
	130

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	110

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	30
	tháng
	10
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng).

- Dạy bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

- Học sinh ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo tiết tấu và tổ chức các trò chơi “Hát nối tiếp, đồng thanh”, “Hát theo tiếng nhạc cụ” (Sênh: cách, thanh la: cheng, mõ: cộc, trống: tùng).(10’)
- Dạy bài hát Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức).(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	96
	Adani

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

	Rhythm
	102
	Epic ballad 1

	Tempo
	90

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 12:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	09
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 12.
Bài: Ôn tập bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) – trang 12, 13 Sách tập bài hát 1.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1 và lời 2 của bài; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1 và lời 2 của bài.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh biết hát đúng 2 lời của bài hát; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa; bảng phụ chép lời bài hát. (Bài hát do nhạc sĩ người Nga tên là Phi-líp-pen-co sáng tác. Phần lời ca Tiếng Việt do tác giả Việt Anh phỏng dịch từ tiếng Nga).
- Học sinh ôn tập lời 1,  xem trước lời 2 bài Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại lời 1 bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh).
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu với lời 1 và lời 2 của bài.

	
	- Hát mẫu cả bài và hát riêng lời 2.

- Cho đọc lời ca – lời 2- (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn – Chia lời 2 thành 2 câu hát (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập lời 2   theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Hướng dẫn ghép và tổ chức luyện tập cả bài hát theo lớp, tổ nhóm kết hợp vỗ tay theo phách.
	- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca – lời 2.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Chú ý hướng dẫn học sinh lấy hơi. Chỉ vị trí cái diều trên thân (mình) gà.

- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.



	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh), xem trước bài hát Sắp đến Tết rồi (Nhạc và lời: Hoàng Vân) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh)

	Rhythm
	39
	Pop Rock 2

	Tempo
	130

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	10
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 12.
Bài: Học hát: Bài Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa) – Trang 22, 23 Sách Âm nhạc 5.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh biết đây là một bài hát nước ngoài; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: + Học sinh biết đây là một bài hát nhạc Trung Quốc, do Hòa An viết lời Việt.

           + Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách; biểu diễn bài hát.

- Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long), xem trước bài hát Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa), chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại bài hát Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long) kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 
	25’
	Học hát bài hát Ước mơ

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu: - Học sinh biết đây là một bài hát nhạc Trung Quốc, do Hòa An viết lời Việt.

                   - Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; 

                   - Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới.

	
	15’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn kĩ những chỗ có luyến và ngân dài, hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ những chỗ có luyến và ngân dài).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay theo phách và biểu diễn
	Mục tiêu: Hoc sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát; biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa) và chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản cho bài hát ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-5

	Tên bài hát
	Ước mơ (Nhạc Trung Quốc - Lời Việt:An Hòa)

	Rhythm
	79
	Bolero

	Tempo
	110

	Transpose
	-5


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	10 
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 12.
Bài: Ôn tập Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) – Trang 12, 13 Sách tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: - Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản cho bài hát.

 - Tập biểu diễn bài hát.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca.

	
	- Cho nghe lại bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo tiết tấu, nhịp.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập kết hợp vỗ tay (theo tiết tấu, theo nhịp) theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(15’)
	Mục tiêu: : - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn (Cho biểu diễn theo nhiều hình thức: Đơn ca, đơn ca múa phụ họa, song ca, tốp ca,…).

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng), xem trước bài hát Chiến sĩ tí hon (Nhạc: Đinh Nhu - Lời mới: Việt Anh) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	96
	Adani

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	11
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 11.
Bài: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân)
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân), chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập
(20’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

	
	- Cho nghe lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân).
- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Không yêu cầu hát đúng giai điệu và nhịp điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân).
- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân), xem trước bài hát Con chim non (Dân ca Pháp ) ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân)

	Rhythm
	17
	Dance Pop

	Tempo
	130

	Transpose
	-4


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	12
	tháng
	11
	năm
	2009


Tiết: 12.
Bài: Học hát: Bài Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) – Trang 21 Sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết đây là bài dân ca; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: Học sinh biết đây là bài dân ca của đồng bằng Bắc Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

- Qua bài hát giáo dục học sinh biết yêu quí dân ca và trân trọng người lao động.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát, bảng đồ Việt Nam.

- Học sinh ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu), xem trước bài hát Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ), tìm tên một số bài dân ca đã được học (Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng), Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ), Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ - Lời mới: Việt Anh), Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân), Ngày mùa vui (Dân ca Thái - Lời mới: Hoàng Lân), Bạn ơi lắng nghe (Dân ca Ba-na - Sưu tầm, dịch lời: Tô Ngọc Thanh), Trống cơm (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)…), chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu) kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Học hát bài Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) 

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu:  - Học sinh biết đây là bài dân ca của đồng bằng Bắc Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca.

                  - Qua bài hát giáo dục học sinh biết yêu quí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thấy được cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc; thấy được sự yên ả, thanh bình yên bình (như giai điệu bài hát) của phong cảnh làng quê Việt Nam.

	
	8’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời,…chú ý nội dung giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 2 lần.

- Cho đọc lời ca theo tiết tấu (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn - Chú ý hướng dẫn thật kĩ những tiếng luyến, láy và khai thác nội dung câu hát.

* Hát theo thanh sắc và luyến láy:

  C1: Cón cò, cò báy là-á là-á bay-ày la. 

  C2: Báy-ay từ, từ cừa-ưa phù-ú, bay-ày ra-à ra-à canh-ánh đồng.

  C3: Tình tinh-ính tang-àng tang-àng tinh-ính tình. 

  C4: Ơi bàn rằng, ơi bàn ơi-ới.

  C5: Rằng cò-o biết-iệt, biêt-iết háy –ay chăng.  

  C6: Rằng cò-o nhơ-ờ, nhơ-ớ háy –ay chăng. 
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca theo tiết tấu.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên. Chú ý những tiếng luyến, láy:

 + Con ( cón

 + bay ( báy

 + lả ( là-á

 + lả ( là-á

 + bay ( báy–ay

 + bay ( báy-ay

 + cửa ( cừa-ưa

 + phủ ( phù-ú

 + bay ( bay–ày

 + ra ( ra-à

 + ra ( ra-à

 + cánh ( canh-ánh

 + tính ( tinh-ính

 + tang ( tang-àng

 + tang ( tang-àng

 + tính ( tinh-ính

 + bạn ( bàn

 + bạn ( bàn

 + ơi ( ơi-ới

 + có ( cò-o

 + biết ( biết-iệt

 + biết ( biêt-iết

 + hay ( háy-ay

 + nhớ ( nhớ-ờ

 + nhớ ( nhơ -ớ 

 + hay ( háy-ay. 

	Hoạt động 2:
Luyện tập
	Mục tiêu: - Luyện tập bài hát nhiều lần - Chú ý sửa sai(nếu có).

	
	10’
	- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần theo sự hướng dẫn của giáo viên.



	Nội dung 2
	8’
	Tập vỗ tay và biểu diễn bài hát

	Hoạt động 1:
Tập vỗ tay
	Mục tiêu: - Học sinh hát kết hợp vỗ tay (theo nhịp) cho bài hát.

	
	3’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập gõ đệm (theo nhịp) theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp gõ đệm (theo nhịp).



	Hoạt động 2:
Biểu diễn bài hát.
	Mục tiêu: - Tập biễu diễn bài hát.

	
	5’
	- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.

- Nhận xét chung.
	- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh kể tên một số bài dân ca đã được học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập bài hát Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) và chuẩn bị một số động tác múa phụ họa cho bài hát, xem trước bài TĐN số 4 – Con chim ri - trang 23 Sách Âm nhạc 4.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Khăn quàng thắm mãi vai em  (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu)

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	120

	Transpose
	-3

	Tên bài hát
	Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)

	Rhythm
	06
	Ballad

	Tempo
	110

	Transpose
	-3


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	12
	tháng
	11
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập các bài hát đã học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa các bài hát.

- Học sinh ôn tập các bài hát đã học ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập lần lượt các bài hát đã học kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(15’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ).

	Rhythm
	36
	Folky Pop

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Trường em (Nhạc và lời: Phạm Đức Lộc)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	102

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tiếng chào theo em (Nhạc và lời: Hà Hải)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh)

	Rhythm
	39
	Pop Rock 2

	Tempo
	130

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	13
	tháng
	11
	năm
	2009


I. Yêu cầu:
- Ôn tập các bài hát đã học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa các bài hát.

- Học sinh ôn tập các bài hát đã học ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập lần lượt các bài hát đã học kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(15’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
	Tên bài hát
	Khi tóc thầy bạc trắng (Nhạc và lời: Trần Đức)

	Rhythm
	102
	Epic ballad 1

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Múa vui (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước)

	Rhythm
	24
	Disco

	Tempo
	115

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cộc cách tùng cheng (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

	Rhythm
	96
	Adani

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




Trường tiểu học Phan Rí Thành 2 – Bắc Bình – Bình Thuận
Trang 32

